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XÁC NHẬN CỦA PH ÒNG GD& ĐT
Tóm tắt sáng kiến

   Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, Ngữ pháp Việt Nam là  nội dung rộng lớn các nhà ngôn ngữ học bàn tới bàn lui  đã nhiều mà  không ít nội dung  chưa thống nhất. Vì thế  để GVTH  biết những gì cơ bản nhất về ngữ pháp Tiếng Việt để hoàn thành các mục tiêu theo chuẩn trong giảng dạy là việc khó nhưng rất cần thiết. GVTH tự hào là người đặt viên gạch móng đầu tiên giúp các em hiểu về Tiếng Việt . Một nội dung  khá quan trọng trong chương trình TVTH  là nội dung từ loại. Nội dung  rất nhỏ nữa trong từ loại là danh từ . Nội dung đó đều đã, đang  và chắc chắn sẽ vẫn có trong chương trình SGK Tiếng Việt Tiểu học.Thực tế trong quá trình giảng dạy giáo viên chưa tự tin trong nhiều trường hợp xác định từ loại  đặc biệt là khi có hiện tượng chuyển loại. Trong khi đó tài liệu nghiệp vụ cho GV chưa có nội dung rộng sâu giúp GV tìm tòi kiến thức  vì vậy hiệu quả dạy học theo phân hóa đối tượng còn  hạn  chế. 
Được sự động viên, nhất trí của Ban giám hiệu các  trường nên chúng tôi tập trung nghiên cứu nội dung, xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy các môn văn hóa “Nâng cao chất lượng dạy nội dung  danh từ ” .

 Tính mới, tính sáng tạo về nội dung bồi dưỡng: 

Nội dung trong sáng kiến bồi dưỡng giáo viên không tham bàn đến nhiều nội dung mà chỉ bàn khá sâu đến một nội dung cụ thể là “Nâng cao chất lượng dạy nội dung  danh từ” hệ thống bài tập luyện tập được chia thành 6 nhóm điển hình. Cách sắp xếp các nhóm bài theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp. Từ bài điển hình chúng tôi xây dựng đề gắn nhiều các tình huống giao tiếp thực tế cuộc sống và các trích dẫn trong SGKTH  rất phù hợp  với dạy phân hóa đối tượng HS.
Chưa có tài liệu tham khảo nào hệ thống mạch lạc các nhóm bài vì vậy  nội dung chuyên đề sẽ giúp GV có sự nhìn nhận đa chiều về nội dung từ loại danh từ trong giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học. Đặc biệt chúng tôi chỉ ra những lỗi GV, HS thường mắc trong quá trình dạy và học để mỗi người tự biết cách tránh lỗi. Với phương pháp luyện tập thực hành là chính GV thảo luận, hợp tác nhóm phân tích đề, cá nhân tự giải quyết yêu cầu đề ra đối chiếu kết quả đã đáp ứng những yêu cầu cần bồi dưỡng của GV.

 Tính mới, tính sáng tạo trong hình thức bồi dưỡng: 

GV học bồi dưỡng theo hình thức cụm trường. Với dung lượng bài tập khá nhiều và nội dung phong phú  theo cấu trúc chặt chẽ, khoa học và được trình chiếu trên ba file. GV khi học bồi dưỡng  có tài liệu in từ 1 file trong đó nhiều bài chúng tôi chỉ in đề bài không có phần  đáp án.Trong khi thảo luận, hợp tác nhóm GV nêu đáp án và trình bày vào tài liệu của mình , chúng tôi trình chiếu đáp án để GV đối chiếu thống nhất.Trong quá trình thực hành đó GV rất phấn khởi, tích cực đưa ra nhiều ý kiến . Cũng nhờ vậy mà GV các trường có cơ hội trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. 

Trong phiếu khảo sát đánh giá kết quả GV tham gia bồi dưỡng có 2 phần. Thông qua phiếu khảo sát chúng tôi biết mức độ hài lòng của GV về các nội dung trên để rút kinh nghiệm hoặc phát huy cho công tác bồi dưỡng GV. Đặc biệt qua tỷ lệ số GV lựa chọn cần bồi dưỡng tiếp theo là nội dung gì chúng tôi  nghiên cứu xây dựng nội dung đó, có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo cho phù hợp.Chúng tôi có căn cứ định lượng để đánh giá kết quả mà sáng kiến mang lại.
Các trường Tiểu học đều có thể áp dụng sáng kiến này để bồi dưỡng GV dạy các môn văn hóa.Vì nó không tốn kém kinh tế, tài liệu phục vụ GV rất khoa học, cụ thể phù hợp với PPDH ở Tiểu học.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình áp dụng sáng kiến sẽ giúp báo cáo viên, GV thu được hiệu quả cao trong quá trình học bồi dưỡng. Cụ thể: Tổ trưởng chuyên môn 4-5 hoặc Phó hiệu trưởng mỗi trường tìm hiểu nội dung trong tài liệu và bổ sung những gì mình cần thêm, đảm bảo thật vững vàng tự tin thì triển khai ở tổ hoặc ở trường .

Chỉ trong thời gian học bồi dưỡng 16 tiết trong đó có 8 tiết GV thực hành , nhờ phát huy tốt tính tích cực của người học chúng tôi khẳng định: Nội dung bồi dưỡng GV" Nâng cao chất lượng dạy nội dung  danh từ " đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Hình thức tổ chức học bồi dưỡng GV với mô hình nhóm  trường rất phù hợp với chủ trương chỉ đạo trong đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn hiện nay,tác động tích cực đến tinh thần tự học của mỗi GV.Tài liệu bồi dưỡng in tới từng GV không tốn kém mà rất phù hợp được GV đánh giá rất tốt. GV  các  trường có cơ hội chia sẻ những khó khăn, những tình huống trong quá trình giảng dạy để cùng nhau tìm cách giải quyết khoa học.Trong quá trình thực hành phát huy cao tính tích cực của GV tránh kiểu thuyết trình lý thuyết suông điều đã từng tồn tại lâu nay trong học bồi dưỡng GV. Kết quả GV đã đáp  ứng tốt so với yêu cầu đề ra. GV đạt từ điểm 7 trở lên  trước khi học là 42,6%  thì sau khi học bồi dưỡng là   99 %. Trước khi học không có GV đạt điểm 9.10. sau khi học riêng GV đạt điểm 10 là 37,7%.     .  

Thứ hai: Thực hiện áp dụng sáng kiến không tốn kém về kinh phí, bất kì nhóm trường nào đều cũng thực hiện được. Lợi ích thiết thực nhất là GV dạy các môn văn hóa được củng cố nâng cao kiến thức từ loại danh từ  làm chủ kiến thức và PPDH . 

Thứ ba : Thông qua ý kiến  mà GV  lựa chọn nội dung bồi dưỡng tiếp theo cán bộ quản lý mỗi nhà trường có kế hoạch chuẩn bị kế hoạch, nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chính đáng của họ.Chúng tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý chuyên môn. Bản thân chúng tôi cũng được bổ sung những cách tư duy sáng tạo mà đồng nghiệp chia sẻ trong quá trình giải quyết các bài tập . 

Bởi  nội dung và hình thức BDGV rất thiết thực và phù hợp nên ngay sau khi triển khai ở cụm 5 trường  khu Hồng Thái, chúng tôi đã nhận được ngay lời mời của BGH 6 trường trong huyện đến triển khai sáng kiến.

Chúng tôi đề  xuất kiến nghị thực hiện áp dụng sáng kiến :

- Tổ chuyên môn các trường tiếp tục thảo luận, sưu tầm,xây dựng thêm  bài tập  áp dụng trong dạy học đảm bảo phân hóa đối tượng học sinh.  

- BGH các trường có hình thức lồng ghép kiểm tra kết quả GV đã học bồi dưỡng trong bài kiểm tra năng lực của GV chọn GV giỏi. 

- Những chuyên đề bồi dưỡng GV thực sự thiết thực, hiệu quả cao PGD cần triển khai tới các cụm  trường trong huyện để GV có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Khi đánh giá xếp loại các chuyên đề cần căn cứ nhiều tiêu chí, coi trọng tính thiết thực và sự hài lòng của GV. 

   1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Lí do lựa chọn nội dung bồi dưỡng 

1.1.1 Cơ sở lý luận: 


Đảng và nhà nước ta rất coi trọng đổi mới giáo dục sao cho phù hợp với thực tiễn đất nước trong thời kỳ hội nhập. Bởi vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Bất cứ quốc gia nào muốn phát triển thì đều phải có nền giáo dục phát triển.


Trong hệ thống giáo dục thì giáo dục Tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của người học. Trong các môn học thì môn Tiếng Việt có vai trò quan trọng. Nó cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao dần ở mọi mặt kiến thức ở từng phân môn làm nền tảng để học sinh tiếp tục học lên các cấp học trên.


Ai cũng hiểu rằng muốn có trò giỏi thì cần phải có thầy giỏi. Nội dung bồi dưỡng giáo viên rất phong phú song quan trọng là các cán bộ quản lý nhà trường, mỗi  giáo viên trực tiếp giảng dạy cần xác định  nội dung gì để bồi dưỡng  mới  đáp ứng tốt công việc dạy học của nhà trường .Vì vậy công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,năng lực sư phạm cho giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng,góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy là việc làm cần thiết  trong hoạt động chuyên môn.

1.1.2. Cơ sở thực tiễn

- Thực tiễn về trình độ giáo viên.
  
 Tại trang 4 tạp chí Thế giới trong ta  (CĐ 124 - tháng 10 năm 2012 ) Tạp chí  thông báo có đoạn như sau : "Kết quả điều tra khảo sát trình độ giáo viên TH và THCS ở một số tỉnh thành thì có tới 22,5% số GV không làm thành thạo 4 phép tính cơ bản và không viết nổi một đoạn văn ngắn đúng cú pháp Tiếng Việt và 11,43% số GV không phân biệt được l/n, các dấu hỏi, ngã." Điều đó nói lên thực trạng về trình độ của GV nói chung và GVTH nói riêng rất cần bồi dưỡng thường xuyên . 

Thực tế nhiều GV còn lúng túng khi xác định từ loại danh từ và dạy gắn cùng các thành phần của câu hay xác định mẫu câu kể  mang tính tích hợp rất hạn chế.

Vấn đề  dạy học đảm bảo tính phân hóa đối tượng học sinh  còn hạn chế . Công tác bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ quản lý và mỗi giáo viên. 
- Thực trạng về tài liệu để học bồi dưỡng nội dung danh từ.

Trong các tài liệu nghiệp vụ cho giáo viên nội dung về từ loại còn rất sơ lược. Vì vậy giáo viên rất khó khăn trong việc hiểu chính xác  về danh từ trong những trường hợp danh từ trừu tượng và sự chuyển loại từ danh từ sang từ loại khác . Bởi vậy giáo viên lúng túng  chưa  tự tin khi giảng dạy về danh từ. 

- Thực trạng việc xác định danh từ của học sinh.
Các em thường hoàn thành tốt khi xác định những danh từ cụ thể nhưng khi gặp các danh từ trừu tượng chỉ khái niệm đa số các em lúng túng.

 Do khả năng tự học của học sinh tiểu học còn hạn chế rất cần giáo viên cung cấp cách phân tích nhận diện  xác định từ loại danh từ .  

-Thực tế về  nhu cầu cần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của GV đăng ký .
- Thực tế về nhiệm vụ của mỗi nhà trường : Căn cứ  vào hướng dẫn của PGD&ĐT về nội dung đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn cần tháo gỡ những vướng mắc của giáo viên trong giảng dạy. 

Nói tóm lại: Để dạy và học tốt môn  Tiếng Việt ở Tiểu học là một phạm vi rất rộng chúng tôi không có tham vọng bàn đến. Dạy học thế nào để có hiệu quả cao trong dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt   cũng là vấn đề khó khăn vô cùng vì nó gồm rất nhiều yếu tố quan trọng cả từ hai phía là người dạy và người học  xin để các nhà giáo nhiều kinh nghiệm đàm đạo còn  ở đây  chúng tôi chỉ đề cập đến một nội dung rất nhỏ đó là  mạch kiến thức về danh từ .

   Muốn học sinh nhận biết về  danh từ và giải quyết các bài tập về danh từ trong học Tiếng Việt ở tiểu học   thì trước hết giáo viên phải là người thật tinh thông trong cách hiểu , tự vận dụng thành thạo nhiều bài trong  quá trình tự học tìm cách giải thích ngắn gọn  phù hợp với HS Tiểu học, đồng thời cũng biết tự xây dựng đề sát với các tình huống  giao tiếp trong thực tế. Có như vậy  khi giảng dạy giáo viên mới khai thác được các trường hợp, không bị ngỡ ngàng trong các cách diễn đạt khác nhau trong nhiều văn bản . Chúng tôi hi vọng với cách hệ thống kiến thức liền mạch được xâu chuỗi từ đơn giản đến phức tạp chúng ta sẽ hiểu  thêm  nhiều điều về danh từ. Sau phần lí thuyết là các ví dụ minh họa và hệ thống bài tập thực hành khá phong phú chúng tôi cùng các bạn sẽ có cách nhìn đa chiều về danh từ. Mỗi người tự tìm lời giải đáp cho mỗi phần lý thuyết và chắc chắn sẽ góp phần làm giàu vốn kiến thức giúp mỗi chúng ta tự tin hơn khi dạy về danh từ. 

Với tất cả những lý do trên, chúng tôi xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên : “Nâng cao chất lượng dạy nội dung  danh từ” chúng tôi hi vọng nhận được nhiều sự hợp tác tích cực từ các bạn đồng nghiệp . 

1.2 Mục đích
 - Chúng tôi ôn tập hệ thống kiến thức về danh từ.

  - Bồi dưỡng giáo viên  hệ thống kiến thức về danh từ và thực hành luyện tập về danh từ trong các dạng bài tập thường gặp ở Tiểu học.

- Giúp giáo viên sau khi tham dự nội dung bồi dưỡng sẽ vững vàng ,tự tin trong cách truyền đạt cho học sinh về danh từ . Mỗi giáo viên tự liên hệ dạy tích hợp về danh từ gắn với xác định mẫu câu và xác định thành phần của câu. 

 - Góp phần nâng cao hiệu quả công tác dạy đảm bảo phân hoá đối tượng học sinh và bồi dưỡng HSG ở mỗi trường. 

 - Bồi dưỡng ý thức tự học của GV.

- Chúng tôi có cơ hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm  về danh từ  cùng các GV .

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng

- Từ loại : Danh từ 
- Giáo viên dạy các môn văn hoá ở  cụm trường .

- Hệ thống bài tập về danh từ.

1.3.2 Phạm vi: 
Giải quyết các  dạng bài tập thường gặp về danh từ ở Tiểu học.

1.4. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện  

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

 - Phương pháp điều tra thực trạng.

 - Phương pháp phân tích tổng hợp.

 - Phương pháp luyện tập thực hành.

 - Phương pháp kiểm tra đánh giá .

1.5 Sơ lược điểm mới của vấn đề nghiên cứu

 - Chúng tôi dành thời gian  tự học ôn tập hệ thống lại  mạch kiến thức về  3 từ loại cơ bản : Danh từ . động từ, tính từ và phân hoạch chọn mảng từ loại Danh từ . Bản thân tự làm nhiều bài tập thực hành  sau đó phân hoạch  bài theo nhóm.

- GV được ôn tập tìm hiểu sâu hơn về danh từ mà trong sách giáo khoa mới viết một cách rất sơ lược và thảo luận  các dạng bài tập  về danh từ  thường gặp khi dạy Tiếng Việt ở Tiểu học  để cùng nhau thống nhất nội dung cơ bản trong cách truyền đạt cho HS.

- Cung cấp cho GV rất nhiều bài tập để thực hành luyện tập  nhằm củng cố phần lý thuyết đã học.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
2.1 Điều tra thực trạng 

GV làm bài khảo sát  điều tra thực  trạng trước khi học. 
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát trước khi học theo từng cụm trường, gồm 3 cụm trường theo  các trường đăng kí học .
Đề khảo sát :
BÀI KHẢO SÁT TRƯỚC KHI HỌC CHUYÊN ĐỀ

Nâng cao chất lượng dạy nội dung danh từ

( Thời gian làm bài : 30 phút)

Bài 1  Xếp các danh từ trong đoạn văn sau vào các nhóm và viết lại các cụm danh từ.

Tiếng đàn bay ra vườn.Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.




Theo Lưu Quang Vũ

Bài làm

- Danh từ chỉ người: 

- Danh từ chỉ vật: 

- Danh từ chỉ đơn vị: 

- Danh từ riêng: 

- Cụm danh từ: 

Bài 2  Trong  những từ được  gạch chân thì từ nào là danh từ ? Hãy ghi DT vào dưới phần gạch chân đó?

1. Cô giáo của chúng tôi rất yêu thương học sinh.

2. Dù ông ta có  một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.

3. Chú  là nhà thơ quân đội.

 4. Chú  tên là gì ?

 5. Tôi đang tính toán làm ăn thế nào cho lãi.

6. Những tính toán về việc làm ăn của tôi được nhiều người ủng hộ.

7.                         Dù ai đi ngược về xuôi

                           Nhớ ngày Giỗ Tổ 10-3

8 .Tôi xuôi Thái Bình còn nó ngược Thái Nguyên.

 Bài 3   Đồng chí hãy nêu sự chuyển từ loại từ danh từ sang các từ loại khác, nêu ví dụ cụ thể cho mỗi sự chuyển từ loại đó ?

Bài 4   Trong giảng dạy  để phân biệt  danh từ, động từ, tính từ dễ bị lẫn  đồng chí đã có cách nào ? Cho ví dụ minh họa từng trường hợp.
Tổng hợp kết quả  khảo sát trước khi học chuyên đề .
Cụm Hồng Thái

	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	TH HồngThái: 14 GV
	2
	4
	5
	2
	1
	
	
	

	TH Hồng Phong: 20 GV
	0
	2
	13
	5
	0
	
	
	

	TH Tân Phong: 22 GV
	1
	2
	10
	9
	0
	
	
	

	TH Kiến Quốc : 20 GV
	1
	1
	7
	8
	3
	
	
	

	TH Ninh Hải:20 GV
	3
	6
	8
	3
	0
	
	
	

	Tổng:     96 GV
	7
	15
	43
	27
	4
	0
	0
	


Tập hợp kết quả khảo sát  trước khi học chuyên đề.
Cụm Hồng Dụ
	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	TH Hồng Dụ: 13GV
	0
	6
	6
	1
	0
	0
	0
	

	TH Vĩnh Hòa: 21 GV
	1
	6
	6
	8
	0
	0
	0
	

	TH Hiệp Lực  15GV
	0
	0
	4
	4
	7
	0
	0
	

	TH Đồng Tâm : 18 GV
	
	
	3
	3
	9
	3
	0
	

	Tổng:    67 GV


	1
	12
	19
	16
	16
	3
	0
	


Tổng hợp kết quả  khảo sát trước khi học chuyên đề . Cụm Nghĩa An
	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	TH Nghĩa An : 23 GV
	0
	0
	5
	7
	11
	0
	0
	

	TH Ứng Hòe : 21 GV
	   3
	8
	6
	4
	0
	0
	0
	

	Tổng : 44     GV


	3
	8
	11
	11
	11
	0
	0
	


Tổng hợp chung kết quả khảo sát trước khi học bồi dưỡng  của 3 cụm trường.

	Cụm trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Hồng Thái : 96 GV
	7
	15
	43
	27
	4
	0
	0
	

	  Hồng Dụ  : 67 GV
	1
	12
	19
	16
	16
	3
	0
	

	 Nghĩa An: 
44 GV
	3
	8
	11
	11
	11
	0
	0
	

	 Tổng 3 cụm  
      207 GV
	11
	35
	73
	54
	31
	3
	0
	

	Tỷ lệ %
	5,3%
	16,9%
	35,4%
	26,1%
	14,9%
	1,4%
	0
	


Tìm hiểu nguyên nhân ở các cụm trường chúng tôi biết chỉ một số GV thường xuyên dạy lớp 4-5  mới đạt được điểm 7; 8. Đa số GV làm sai phần danh từ chỉ đơn vị. Đáng tiếc là số giáo viên trẻ làm bài còn nhiều hạn chế nhất là phần nêu sự chuyển  loại.
2.2 Biện pháp thực hiện

2.2.1 Phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân.
- Tôi  là Trịnh Thị Nhung chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung về hệ thống bài tập và triển khai nội dung đó, giải đáp thắc mắc của GV thuộc nội dung bồi dưỡng. Xây dựng bài tập khảo sát, đáp án, biểu điểm đánh giá.

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh: Cùng tôi thống nhất nội dung ,  rà soát đáp án đảm bảo đúng kiến thức . Hội ý ban giám hiệu các trường thống nhất thời điểm,thời lượng,hình thức triển khai nội dung bồi dưỡng, kinh phí in tài liệu phục vụ GV.

2.2.2 Chuẩn bị hệ thống bài tập và lựa chọn thời điểm triển khai nội dung bồi dưỡng.

 Chuẩn bị hệ thống bài tập là nội dung quan trọng nhất trong quá trình thực hiện nội dung bồi dưỡng GV bởi bài tập càng phong phú càng có nhiều tình huống thì khi GVluyện tập càng hứng thú. Tôi đọc tìm hiểu  kĩ phần từ loại danh từ được học ở Tiểu học và những bài tham khảo bài viết có nội dung về 3 từ loại : danh từ; động từ; tính từ của các tác giả đăng tải ở tài liệu tạp chí TGTT chuyên mục Nghiệp vụ tiểu học và trong một số tài liệu như: STV nâng cao lớp 5; STV nâng cao lớp 4; Một số đề thi HSG cấp tỉnh, thành phố. 
Tìm hiểu kĩ lại nội dung Hỏi và đáp về dạy Tiếng Việt 4; 5  phần từ loại : danh từ; động từ; tính từ.

 Tôi tự xây dựng một số đề bài từ các bài điển hình chú ý lồng ghép kiến thức thực tế  và nội dung tích hợp  các môn học..

2.2.3. Hội ý cùng tổ trưởng chuyên môn và BGH trường bạn. 

 Qua hội ý sẽ bổ sung nội dung chính bồi dưỡng GV, thống nhất quyết định thời điểm, thời lượng triển khai, hình thức học bồi dưỡng, in tài liệu chuyển tới giáo viên.Phân công nhiệm vụ cho BGH từng trường. Qua thư ngỏ chuyển tới GV các trường chúng tôi đề cập những nội dung GV cần chuẩn bị như tài liệu tham khảo trước và trong khi học bồi dưỡng để đối chiếu với nội dung bồi dưỡng,dụng cụ học tập liên quan đến luyện tập thực hành để GV thực hành đạt hiệu quả tốt nhất nội dung bồi dưỡng. 

 2.3 Triển khai vấn đề đã chuẩn bị tới GV .

Nội dung được trình chiếu trên 3 file gồm 1file trình chiếu trên Power Point với nhiều Slides để mô tả cấu trúc, yêu cầu, dung lượng từng nhóm bài. 2 file  trong đó 1 file gồm đầy đủ nội dung đề và đáp án còn 1file lược bỏ nhiều phần đáp án đây là nội dung để GV chủ động phát huy tính tích cực của người học. Trong tài liệu in tới GV như file  có nhiều bài tập được lược bỏ phần đáp án sau một số bài điển hình tới bài GV thảo luận, làm  trực tiếp vào tài liệu phần để trống.Sau khi GV hoàn thành bài làm chúng tôi trình chiếu phần đáp án để GV đối chiếu.

   Chúng tôi  và các GVchia sẻ kinh nghiệm trong quá trình dạy và học về danh từ.
Dạng 1: Tìm danh từ theo yêu cầu và nhận diện danh từ trong  tập hợp từ hoặc trong văn bản.

Dạng 2:  Tìm các danh từ theo cấu tạo.

Dạng 3: Tìm các danh từ có dạng đặc biệt và tích hợp kiến thức các môn học hoặc tìm danh từ  theo nghĩa của chúng .

Dạng  4: Tìm các danh từ điền vào chỗ chấm trong câu kết hợp giải nghĩa  danh từ  đã chọn .

Dạng 5:  Hình thức trắc nghiệm để phân biệt các danh từ.

Dạng 6: Bài tập lồng ghép viết  theo mẫu câu có  lồng ghép chức vụ câu gắn với từ loại  danh từ .

2.4 Nội dung  bồi dưỡng

2.4.1  Phần lý thuyết 

2.4.1.1 Khái quát nội dung mạch kiến thức từ loại HS được học ở Tiểu học.

 Những từ loại được giới thiệu trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học.
Ở Tiểu học các em được học 5 từ loại là : danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ. Mỗi từ loại lại chia ra thành từng tiểu loại.Trong quá trình tiếp cận từng nội dung về 3 từ loại : danh từ , động từ, tính từ được chia thành 2 giai đoạn rõ rệt. Đó là ở lớp 2.3 các em chưa biết khái niệm về từng từ loại mà có những nội dung  cụ thể như : từ chỉ người, từ chỉ sự vật , từ chỉ hiện tượng; từ chỉ hoạt động, từ chỉ trạng thái của người, từ chỉ trạng thái của  sự vật; từ chỉ tính chất đặc điểm của người, từ chỉ tính chất đặc điểm của sự vật…Khi lên lớp 4 các em mới có khái niệm cụ thể về danh từ, động từ, tính từ. 
Ý nghĩa khái quát của từ  : danh từ chỉ sự vật; động từ chỉ hoạt động, trạng thái ; còn tính từ chỉ đặc điểm , tính chất.Trong phạm vi chuyên đề này chúng tôi chỉ bàn chi tiết tới nội dung từ loại danh từ.

 Nội dung mạch kiến thức từ loại danh từ  trong chương trình Tiểu học .

    Đầu tiên ta  thấy theo trật tự kiến thức về từ loại mà các nhà biên soạn sách đã đưa vào trong chương trình Tiểu học thì từ loại danh từ được HS làm quen trước khi làm quen với động từ ,tính từ. trật tự đó rất khoa học và phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh Tiểu học.
      Trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học ở  lớp 2,3 học sinh được làm quen với  danh từ  dưới hình thức là các từ chỉ  tên người tên  sự vật và chỉ hiện tượng khi đó các em chưa tìm hiểu khái niệm về danh từ .Lên lớp 4 học sinh được học về  danh từ một cách  khá cụ thể. Từ  khái niệm về danh từ  đến luyện tập thực hành danh từ  gồm danh từ chung và danh từ riêng .Lớp 5 học sinh ôn tập  về từ loại   là dịp hệ thống củng cố kiến thức về các từ loại đã học ở tiểu học trong đó có danh từ.  Tùy theo đối tượng học sinh mà  những yêu cầu giáo viên đặt ra trong bài tập về  danh từ khác nhau. Có một số bài tập thêm yêu cầu xác định từ loại cho cùng một từ được dùng  2 lần trong câu khi nào là danh từ khi nào là  động từ .

      Có thể nói dạy và học về danh từ là một mảng kiến thức không hề đơn giản đặc biệt là  dạy học đảm bảo phân hóa đối tượng học sinh. Ngay từ lớp 2 , 3 khi các em học về các từ chỉ người, sự vật, hiện tượng giáo viên cần nắm chắc kiến thức cơ bản thật chính xác gắn liền cùng khi dạy về các mẫu câu giúp HS có hiểu biết khoa học là cơ sở khi tiếp nhận mạch kiến thức về danh từ ở lớp 4. Ở lớp 4 khi các em học về chủ ngữ vị ngữ  thì mạch kiến thức danh từ giúp các em dễ dàng  khi xác định thành phần câu. Khi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4,5  sẽ gặp nhiều trường hợp xác định danh từ tương đối khó và đặc biệt trong một số trường hợp chuyển hóa từ loại từ danh từ sang động từ hoặc sang tính từ  nó phụ thuộc vào văn cảnh và mục đích giao tiếp  .

      Trong  nhiều trường hợp cả người dạy và người học rất lúng túng khi phân biệt  danh từ với tính từ ,giữa động từ với danh từ . Khác với toán học  có công thức cụ thể sai đúng dễ nhận ra bằng cách dùng đáp số  thử lại với đề bài thì những đáp án về Tiếng Việt trong đó về  danh từ quả là không đơn giản . Có lẽ những băn khoăn trong nhiều trường hợp xác định  danh từ hoặc cách chọn dùng  danh  từ sao cho hay  góp phần làm mọi người  thừa nhận “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.”

       Bài tập  càng phong phú thì khi dạy và học về  danh từ càng thuận lợi .Những  bài tập từ kiến thức cơ bản đến phát triển nâng cao dần  được trích dẫn từ các bài trong sách Tiếng Việt tiểu học  và một số đề thi cho học sinh đại trà và đề chọn học sinh giỏi Tiểu học sẽ từng bước giúp ta củng cố hệ thống và nâng cao kiến thức.dạy ở Tiểu học. 
2.4.1.2 Nội dung cần ghi nhớ
 Khái niệm danh từ: Danh từ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm  hoặc đơn vị )
 Có 2 loại danh từ đó là danh từ chung và danh từ riêng.

+ Danh từ chung: Dùng để gọi chung tên các sự vật. Danh từ chung gồm có danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng.

- Danh từ cụ thể: Chỉ những sự vật có thể cảm nhận được bằng các giác quan như người, vật các hiện tượng, đơn vị.

Ví dụ: 

Danh từ chỉ người: Bố , mẹ, học sinh, bộ đội…

Danh từ chỉ vật: Bàn ghế, sách vở, sông, suối, cây cối…

Danh từ chỉ hiện tuợng: Nắng , mưa, gió, bão, động đất…

Danh từ chỉ đơn vị: biểu thị những đơn vị được dùng để tính đếm sự vật . VD tính mưa bằng cơn, hay trận , tính dừa bằng rặng hay cây… ( Ghép được với số đếm)

 Danh từ chỉ loại: cái, con, chiếc, tấm, cục, mẩu…

 Danh từ chỉ thời gian: ngày , tháng, năm, giờ, phút…

 Danh từ chỉ đơn vị đo lường: Mét, cân, khối, sải tay…

Danh từ chỉ đơn vị hành chính: Thôn, xã, trường, lớp…

 Danh từ chỉ tập thể: Cặp, đoàn, đội, bó, dãy, đàn…

- Danh từ trừu tượng: Chỉ các khái niệm trừu tượng tồn tại trong nhận thức của con người, không có hình thù , không chạm vào hay ngửi nếm nhìn …được.

 Ví dụ: Đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng, tư tưởng, tinh thần, hạnh phúc, cuộc sống, lịch sử, tình yêu, niềm vui…

+  Danh từ riêng: Dùng chỉ các tên riêng của người hoặc địa danh.

Ví dụ:

  Chỉ tên người:  Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp,….

-Từ dùng với ý nghĩa đặc biệt để thế đồng nghĩa : Người, Bác Hồ…

 Từ chỉ sự vật được nhân hoá: Cún, Dế Mèn, Lúa…

Từ chỉ tên địa phương: Hà Nội, Sa Pa, Vũng Tàu…

 Từ chỉ địa danh: Hồ Tây, Nhà Thờ Lớn, Suối Tiên…

Từ chỉ tên sông, núi, cầu, cống: sông Hồng, núi Ba Vì, cầu Rào, cống Trắng, đường Hồ Chí Minh, ngã tư Môi….
Cụm danh từ: Do danh từ chính kết hợp với  một số từ khác. Như vậy cụm danh từ là một tổ hợp gồm 2 hay nhiều từ kết hợp lại .
- Cụm danh từ có danh từ chính đứng sau: các từ đứng trước danh từ chính  thường là những  từ chỉ số lượng. 
Ví dụ: mấy  học sinh, vài  thầy cô, những bông hoa, một chiếc ô tô…

- Cụm danh từ có danh từ chính đứng trước: Các từ đứng sau danh từ thường bố sung về tính chất, đặc điểm của danh từ chính.

Ví dụ: áo phao, mưa rào, ghế nhựa , con nuôi, bố đẻ, cửa sắt, gà trống, ô tô con…

Tuy nhiên thực tế khi dạy  học sinh Tiểu học  chỉ ở phần từ ghép mới đề cập đến nội dung này để xếp theo từ ghép phân loại và từ ghép tổng hợp. 

Ví dụ : mưa rào, mưa phùn, mưa ngâu : là \từ ghép phân loại

con nuôi, con rể, con gái, con dâu : là từ ghép phân loại .

 Khả năng kết hợp và khả năng làm thành phần trong câu : 

· Danh từ có khả năng kết hợp với ; tất cả, những, các ,mỗi, mọi , này kia, đó , vài ba,…  
*  Danh từ thường làm chủ  ngữ  trong câu . Ta dễ dàng tìm thấy  danh  từ  làm chủ ngữ trong các  câu kiểu câu : Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai là gì ?. Khả năng danh từ làm vị ngữ có hạn chế,  khi làm vị ngữ danh từ phải kết hợp với  với từ là .   

Ví dụ : Cô giáo đang  chấm bài.

Bé  Nụ ngủ say sưa .

Mẹ em là bác sỹ.

 * Tuy nhiên chú ý một số trường hợp  sau :

-  Có trường hợp câu theo mẫu Ai là gì ? mà chủ ngữ không là danh từ.

VD 

Khỏe là yêu nước. ( Chủ ngữ là tính từ)

Thật thà là cha khôn khéo.( Chủ ngữ là tính từ)

 Thi đua là yêu nước.( Chủ ngữ là động từ  vị ngữ cũng là động từ)

- Có trường hợp vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? lại là số từ chứ không là danh từ.

VD : Nước Việt Nam là một.

    Dân tộc Việt Nam là một.

-Có trường hợp trong câu Ai thế nào ? chủ ngữ không phải là danh từ mà là động từ.

Ăn như rồng cuốn.

Nói như rồng leo.

Làm như mèo mửa.

 *  Danh từ làm  bộ phận phụ trong câu

 - Danh từ  là trung tâm của trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian..

VD 

Cả ngày nay, tôi bận quá.

Khi mùa thu sang , chúng em náo nức chờ khai trường.

Sự chuyển  đổi  từ loại từ  Danh từ  chuyển sang Tính từ ; từ danh từ sang Động từ  và ngược lại. 

Xin được nêu câu hỏi mà giáo viên hỏi tác giả SGK  như sau :

 Câu hỏi : Đề nghị nói rõ thêm về hiện tượng chuyển loại của từ ?

Tại chuyên mục Hỏi –đáp về phân môn luyện từ và câu trong chuyên đề số 61 Tạp chí Thế giới trong ta- trang 26  Nguyễn Thị Ly Kha và GS.TS Nguyễn Minh Thuyết(tác giả SGK Tiếng Việt Tiểu học  )trả lời như sau :  

Chuyển loại của từ là một hiện tượng chuyển nghĩa, một phương thức tạo từ mới.Từ mới được tạo ra theo phương thức chuyển loại có đặc điểm sau :

· Giữ nguyên vỏ âm thanh của từ xuất phát.

· Mang ý nghĩa mới có quan hệ nhất định với nghĩa của từ xuất phát.

· Mang những đặc điểm ngữ pháp mới( khả năng kết hợp thay đổi, khả năng làm thành phần câu thay đổi.)

Trong Tiếng Việt thường diễn ra những hiện tượng chuyển loaị  như sau :

Chuyển thực từ thành hư từ.

VD : Trên bảo, dưới không nghe.( trên , dưới là danh từ)

Trên trời có đám mây xanh.( trên là quan hệ từ)

 Chuyển danh từ thành động từ và ngược lại.

- Danh từ chỉ công cụ chuyển thành động từ chỉ hoạt động sử dụng công cụ đó : cái cày/cày ruộng ; cái cuốc/ cuốc đất ; cái bơm/ bơm xe ...

-Danh từ trừu tượng (hai âm tiết) chuyển thành động từ : những nhận thức mới/ nhận thức lại vấn đề ; phát triển tư duy/ đang tư duy..

- Động từ chỉ cảm nghĩ, nói năng( hai âm tiết) chuyển thành danh từ : đang suy nghĩ/ những suy nghĩ ấy ; đang tính toán/ những tính toán ấy,...

- Động từ chỉ hoạt động chuyển thành danh từ chỉ đơn vỊ khi chúng đi kèm những phụ từ khác nhau : đang bó rau/ ba gánh rau ; đang gánh nước/ ba gánh nước.

Chuyển danh từ thành tính từ và ngược lại 

- Lí tưởng của tôi/ rất lý tưởng ; sử dụng sắt đá/ rất sắt đá/ sắt đá lắm.

- Gian khổ lắm/ những gian khổ ấy; rất khó khăn/ những khó khăn ấy.

 Chuyển danh từ thành đại từ xưng hô

- Chị tôi đi chợ.( chị là danh từ)

- Chị tên là gì ? ( chị là đại từ xưng hô)

                                                  ( Nguyễn Minh Thuyết)

       Để làm rõ nội dung trả lời câu hỏi trên ta có thể chỉ ra một  số trường hợp sau . Một số từ là   danh từ  khi độc lập   nhưng trong trường hợp nó ghép với  một số tiếng khác sẽ bị chuyển từ  loại  .Cũng có khi  từ  không thay đổi về trật tự các tiếng  nhưng khi đặt vào câu văn khác nó lại trở thành  động từ .

Ví dụ :  yêu cầu , kỉ niệm., ước mơ …

   Trong mỗi câu sau ta sẽ thấy  danh  từ có thể bị chuyển  thành từ loại khác nó phụ thuộc vào mục đích giao tiếp..

:a) Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm  tôi nhớ nhất. ( kỉ niệm  là danh từ )

b)Tôi kỉ niệm anh một chiếc bút .( kỉ niệm là động từ)

c) Bài tập này gồm có mấy yêu cầu ?( yêu cầu là danh từ )

d)Cô yêu cầu các em làm bài tập vào vở. ( yêu cầu là động từ )

 e) Việt Nam là quê hương của tôi. ( Việt Nam là danh từ )

 g ) Trông anh ta rất Việt Nam ! .(  Việt Nam là tính từ)

Sắt đá  là vật liệu rất nặng.( sắt đá là danh từ)

Chị ta tính tình rất sắt đá.( sắt đá là tính từ)

Tôi đang băn khoăn về bài toán khó.( băn khoăn là động từ chỉ trạng thái)

Những  băn khoăn của tôi về bài toán khó đã được giải đáp. ( băn khoăn là danh từ)

Lý tưởng của tôi là trở thành nhà kinh doanh giỏi.( lý tưởng là danh từ trừu tượng)

Đà Lạt là địa điểm du lịch rất lý tưởng.( lý tưởng là tính từ)

Chị ấy đang bó rau để mai đi chợ.(bó rau là động từ)

Chị ấy mua ba bó rau.( bó rau là danh từ)

  * Cách phân biệt danh từ, động từ, tính từ dễ lẫn ..

Để phân biệt các danh từ, động từ, tính từ dễ bị lẫn ta nên dùng các phép liên kết với các phụ từ.

* Danh từ : Có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng như : mọi, một, hai, vài, dăm, những, ... ở phía trước danh từ ( một kỉ niệm, những nỗi đau...)

Danh từ kết hợp được với các từ chỉ định : này, kia, ấy, nọ, đó,...ở phía sau danh từ ( chị ấy, bó hoa này, tư tưởng đó ,...)

Danh từ có khả năng tạo câu hỏi với từ nghi vấn « nào » đi sau danh từ( lợi ích nào ,  chỗ nào , khi nào)

Các động từ và tính từ mà đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái.. ở phía trước thì chúng biến thành danh từ :( sự hi sinh, niềm hy vọng, cuộc đấu tranh,cái đẹp, cái xấu...)

 Chức năng ngữ pháp thay đổi cũng dẫn đến sự thay đổi về từ loại.
VD : Sạch sẽ là mẹ sức khỏe.( sạch sẽ là tính từ đã trở thành danh từ khi này sạch sẽ là bộ phận  chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? trong  mẫu câu Ai là gì ?) 

Động từ 

- Có khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh : hãy, đừng, chớ,nên,... ở phía trước ( VD hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

- Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ, bao lâu . Tính từ không có khả năng này.( VD ngủ bao giờ, thức bao lâu, chờ  bao lâu ...)

Tính từ :

-Có khả năng kết hợp được với từ chỉ mức độ : rất, hơi, lắm, quá,...( rất đẹp, hơi đỏ, cực kì trắng,...)

* Chú ý : Những động từ chỉ cảm xúc (trạng thái) cũng có khả năng kết hợp với từ chỉ mức độ ( VD rất buồn, cực kì vui, hơi cảm động, thương quá, vui lắm,.....) Vì vậy khi còn băn khoăn từ đó là tính từ hay động từ thì nên cho thử kết hợp với hãy, đừng chớ ..và đặt sau chúng những từ bao giờ, bao lâu . Nếu chúng kết hợp được như vậy thì đó là động từ.( hãy vui đừng buồn, ngủ bao lâu, khóc bao giờ ...)

    Có thể nói với  cả GV và HS cách xác định danh từ trong các trường hợp là danh từ trừu tượng và danh từ bị chuyển từ loại sang động từ hay tính từ là không hề đơn giản . Nên để phù hợp với học sinh Tiểu học khi giảng dạy ta không nên đưa vào bài tập những trường hợp khó những nội dung này các em còn được học sâu hơn ở cấp học trên.

2.4.2 Phần luyện tập 

Các dạng bài tập về danh từ ở Tiểu học

Dạng 1: Tìm danh từ theo yêu cầu và nhận diện danh từ trong  tập hợp từ hoặc trong văn bản.

Để phù hợp với từng giai đoạn học tập và từng nhóm đối tượng học sinh ta có một số  kiểu bài  mục đích là hệ thống  các loại danh từ và nhận diện chúng.

Bài tập 1 : Tìm mỗi loại danh từ 5 ví dụ theo bảng dưới đây .
	Danh từ chung
	Danh từ riêng

	Danh từ cụ thể
	Danh từ trừu tượng 
	

	 chỉ người
	chỉ con vật
	 chỉ đồ vật, chỉ hiện tượng 
	 chỉ đơn vị 
	Chỉ 

Khái

 niệm
	 Chỉ người, chỉ tên địa danh, tên sông

	Bà, chị, cô, chú, mẹ
	Mèo, lợn, trâu, bò, bê
	Bàn,ghế, ,mưa,gió,động đất.
	Cái, chiếc, mét, kg, gang tay, sải tay,..
	Kinh nghiệm,truyền thống, tinh thần, hạnh phúc, lịch sử,...
	


Bài 2 : ( Sách Tiếng Việt nâng cao Lớp 4 – tuần 5)
Cho các từ sau : bác sí, nhân dân, hi vọng,  thước kẻ, sấm, văn học, cái ,thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần , hòa bình chiếc, mong muốn, bàn ghế, gió mùa, truyền thống, xã, tự hào, huyện , phấn  khởi. thợ mỏ.

 Hãy xếp  các từ đã cho thành 2 nhóm : nhóm danh từ và nhóm không là danh từ. 

· Đáp án ; a ) Nhóm không là danh từ : hi vọng, mơ ước, mong muốn, tự hào, phấn khởi.

· B ) Nhóm là danh từ 

· Danh từ chỉ người : bác sĩ, nhân dân, thợ mỏ.

· Chỉ đồ vật ; thước kẻ, xe máy , bàn ghế, 

· Chỉ hiện tượng : sấm, sóng thần, gió mùa.

· Chỉ khái niệm : văn hoc, hòa bình, truyền thống

· Chỉ đơn vị :  cái, chiếc, xã , huyện.

 Hãy tìm 3 danh từ cụ thể và 3 danh từ trừu tượng đặt câu với mỗi danh từ đó.

Bài  3 : ( STV lớp 4  tuần 5 )

Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ  in đậm dưới đây ;

Một điểm nổi bật trong đạo đức của  Chủ tịch Hồ Chí Minh  là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất nhà tan ... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm  của  cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

 Đáp án : Danh từ chỉ khái niệm : điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm , cách mạng .

Bài 3 : Đề 1 – Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Tiểu học môn Tiếng Việt .
  Tìm các danh từ trong  các từ sau : núi đồi, rực rỡ, vườn, chen chúc, dịu dàng, ngọt,  đường phố, truyền thống, thật thà, nắng. mưa phùn.

Đáp án : các danh từ : núi đồi, vườn, đường phố, truyền thống, nắng, mưa phùn.

Bài 4  Đề 15 – Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Tiểu học môn Tiếng Việt  

Xác định danh từ có trong hai câu thơ  của Bác Hồ ;

« Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày »

Đáp án : 
Danh từ : cảnh, rừng,Việt Băc, vượn, chim, ngày.

( trường hợp này một số người cho rằng « cảnh rừng » là 1 từ tuy nhiên nếu ta tách ra chúng vẫn có nghĩa độc lập nhau và vẫn có thể chêm xen giữa chúng như «  cảnh trong rừng » «  cảnh ở rừng »  «  cảnh giữa rừng »)

Bài 5 :Đề 37– Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Tiểu học môn Tiếng Việt  

Xác định từ loại của các tư : niềm vui, nỗi buồn,cái đẹp, sự đau khổ và tìm thêm các từ tương tự.

Đáp án : Các từ : niềm vui, nỗi buồn, cái đẹp, sự đau khổ  đều là danh từ trừu tượng.

Một số từ tương tự : cái xấu, niềm tin, sự hi sinh, niềm tự hào,cuộc vui, cơn  thịnh nộ,...

Bài 6  Xác định danh từ trong các thành ngữ sau : 

Nước chảy bèo trôi.

Nước chảy đá mòn.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Đi  ngày đàng học  sàng khôn.

Đáp án : danh từ : nước, bèo. nước, đá, nồi, hướng,  ngày,  sàng khôn.

Bài 7 :Đề 40– Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Tiểu học môn Tiếng Việt .

Trong bài Sầu riêng của  Mai Văn Tạo có câu :

: Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín  quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. 

Hãy nhận xét về từ loại của các từ ; cái béo, mùi thơm.

Đáp án : từ cái béo, mùi thơm đều là danh từ. (  nếu không có tiếng « cái, mùi » thì chúng là tính từ )

Bài 8: Xếp các danh từ trong đoạn văn sau vào các nhóm và viết lại các cụm danh từ.

Tiếng đàn bay ra vườn.Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.





Theo Lưu Quang Vũ

Đáp án:

              - Danh từ chỉ người:  trẻ, dân chài.

· Danh từ chỉ vật: Đàn, vườn,  ngọc lan, nền đất, vườn , thuyền giấy, nước mưa, lưới , cá, hoa mười giờ, lối đi, hồ, bóng, chim bồ câu, nhà.

· Danh từ chỉ đơn vị: Tiếng, cánh, lũ, chiếc, vũng, các, con, mái.

· Danh từ riêng: Hồ Tây.

· Cụm danh từ: Tiếng đàn, vài cánh ngọc lan, những chiếc thuyền, những vũng nước mưa, các lối đi, bóng mấy con chim bồ câu, những mái nhà.

Bài 9 : ( Sách TV nâng cao lớp 5 tuần 14 )

Phân chia các danh từ được in nghiêng trong đoạn văn sau vào các nhóm .

Ở làng người Thái và làng người Xá, đến mùa đi làm nương thì trên sàn, dưới đất mọi nhà đều vắng tanh …Trên nương mỗi người một việc .Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ,  đốt lá… Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để  bắc bếp thổi cơm… Lũ chó nhung nhăng chạy sủa om cả rừng.

                                             Theo Tô Hoài 


Đáp án             

  Danh từ  chung chỉ người: người, người lớn, cụ già, chú bé.

Danh từ chỉ  con vật: trâu,  chó

Danh từ chỉ sự vật : làng, nương, sàn, đất, nhà, bếp, cơm, suối.

Danh từ chỉ cây cối:cỏ, lá, rừng.

Danh từ chỉ đơn vị: lũ

Danh từ chỉ thời gian: mùa 

Danh từ riêng: Thái, Xá ( tên dân tộc )

Bài 10: Tìm các danh từ trừu tượng trong bài thơ 
                Trong lời mẹ hát 

Tuổi thơ chở đầy cổ tích

Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Đưa con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp võng ca dao.


Con gặp trong lời mẹ hát


Cánh cò trắng, dài đồng xanh


Con yêu màu vàng hoa mướp


“ Con gà cục tác lá chanh”.

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng  dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.

Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

Có cả cuộc đời hiện ra

Lời ru chắp con đôi cánh

Lớn rồi con sẽ bay xa.

                            TRƯƠNG NAM HƯƠNG

 Đáp án : Các danh từ trừu tượng trong bài: Tuổi thơ, cổ tích, lời mẹ, nhịp võng, ca dao, màu , thời gian, cuộc đời, lời ru.

 Bài 11 ( Ôn luyện TV theo CKTKN lớp 5 tuần 10)

 Cho đoạn văn sau : 

Sáng sớm,trời quang hẳn ra . Đêm qua một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ . Đằng đông, phía trên dải đê chạy dài rạch ngang tầm mắt,ngăn không cho thấy biển khơi ai đã ném lên bôn năm mảng mây hồng to tướng lại điểm xuyết them ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh.

Trong các từ được gạch chân  từ nào là danh từ:

Đáp án: Danh từ :  sáng sớm .trời, bàn tay, dải, nét.biển khơi.

Bài 12 ( Sách TV nâng cao lớp 5 tuần 14 )

Tìm danh từ trong các câu sau ;

Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây những mái ngói của nhà hội trường , nhà ăn, nhà máy nghiền cói … nở nụ cười tươi đỏ.

                                              Theo Bùi Hiển

Đáp án : nắng, nông trường, màu xanh, lúa, màu xanh, mực, đám cói, mái ngói, nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói, nụ cười.

 Bài 13: Trong  những từ được  gạch chân từ nào là danh từ ?

1. Cô giáo của chúng tôi rất yêu thương học sinh.

2. Dù ông ta có  một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.

3. Chú  là nhà thơ quân đội.

 4. Chú  tên là gì ?

 5. Tôi đang tính toán làm ăn thế nào cho lãi.

6. Những tính toán về việc làm ăn của tôi được nhiều người ủng hộ.

Đáp án .

	Câu văn 
	Từ được gạch chân là danh từ
	Ghi chú 

	Dù ông ta có  một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.

.


	của
	Trong câu 1 từ của là quan hệ từ.

Trong câu 4 từ chú là đại từ.

Trong câu 5 từ tính toán là động từ.

	Chú  là nhà thơ quân đội.


	chú
	

	Những tính toán về việc làm ăn của tôi được nhiều người ủng hộ.


	tính toán
	


Bài 14  Tìm các danh từ trong câu  và xác định chủ ngữ trong mỗi câu sau:

Rừng cỏ may vang động tiếng nói,tiếng cười .

Tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát.

Đáp án 

	Câu văn
	Danh từ
	Bộ phận chủ ngữ

	Rừng cỏ may vang động tiếng nói,tiếng cười .


	rừng,cỏ may, tiếng nói,tiếng cười.
	Rừng cỏ may(rừng là danh từ chính của cụm danh từ và là trung tâm của chủ ngữ)

	Tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát.


	tiếng đàn,  chàng, Dế Mèn
	Tiếng đàn của chàng Dế Mèn

) trong đó Tiếng đàn là danh từ chính là trung tâm của chủ ngữ)


 Bài  15 :   Nêu ý nghĩa của cách dùng danh từ riêng sau:

           “Mình về với Bác đường xuôi, 

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người.



Nhớ  Ông Cụ mắt sáng ngời,

Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường.



Nhớ Người những sáng tinh sương,

Unng dung yên ngựa trên đường suối reo.



Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi , rừng núi trông theo bóng Người.”





TỐ HỮU

Đáp án :. các danh từ riêng chỉ người: Bác, Người, Ông Cụ.

· Các danh từ này dùng gọi Bác Hồ thể hiện sự tôn kính đối với Bác.

Dạng 2:  Tìm các danh từ theo cấu tạo

Bài  1: Tìm 5 danh từ chung theo mỗi yêu cầu sau và đặt câu với mỗi từ đó:

a. Trong mỗi từ đều có tiếng “ sông.”

b. Trong mỗi từ đều có tiếng “mưa”.

c. Trong mỗi từ đều có tiếng  “mẹ”.

d. Trong mỗi từ đều có tiếng “tình”.

e) Điền danh từ có tiếng “ngọn”

Con cò vắt vẻo  ………….

……………… dịu mát trưa hè nắng oi

…………………… đêm trại bập bùng.

Rừng xanh …………………. điệp trùng, suối sâu

………………….chong suốt đêm thâu

Biển cả ……………….bạc đầu nhấp nhô

……………………. viết văn làm thơ

Tự do độc lập ………………… dâng cao

…………………….. giết giặc năm nào

……………………….dân tộc tự hào Việt Nam.

Đáp án:

Có nhiều đáp án, sau đây là đáp án minh hoạ.

a. Một số  danh từ có tiếng “sông” là: Dòng sông, cửa sông, khúc sông, nước sông, mặt sông, lòng sông, đáy sông ….

+ Mặt sông lấp loáng ánh trăng.

+ Lòng sông  là ngôi nhà lớn của nhiều loài cá tôm..

+ Đáy sông có nhiều bãi cát .

 +  Đó là dòng sông quanh năm chảy xiết.

+ Cửa sông là nơi sông đổ ra biển. 

+  Trên khúc sông có hai chiếc ca nô đang chạy.

+ Nước sông ở đó đổi màu theo thời gian.

b. Danh từ có tiếng “mưa” là: Cơn mưa, trận mưa, nước mưa, mưa rào , mưa xuân…

+  Trời đang nắng bỗng có một cơn mưa xuất hiện.

+ Những trận mưa lớn làm nhà cửa bị cuốn trôi.

+ Nước mưa có thể dung để nấu ăn.

+ Mưa rào thường xuất hiện trong mùa hè.

+ Mưa xuân làm cho cây cối tươi tốt.

a. 5 danh từ có tiếng “ mẹ”là:  mẹ chồng, mẹ hiền, mẹ nuôi, mẹ già, mẹ kế….

+ Chuyện  mẹ chồng nàng dâu nhà nào cũng phức tạp. 

+ Cô giáo như mẹ hiền.

+ Cô  Lan là mẹ nuôi của bạn Ngọc .( HS hay nhầm : Mẹ nuôi em khôn lớn. – lưu ý khi này câu thuộc mẫu Ai làm gì ? và từ  nuôi là động từ )

+ Mẹ già như chuối chin cây.

+  Tuy là mẹ kế của Lan nhưng cô Bích chăm sóc Lan rất chu đáo.

b. 5 danh từ có tiếng “tình” là: tình cảm, tình yêu, tình hình, tình báo, tính tình…

+ Anh ấy dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất.

+ Góp đá xây Trường Sa là tình yêu đất nước của mỗi người Việt Nam ta.

+ Lớp trưởng báo cáo tình hình học tập của lớp.

+ Anh ấy là một tình báo được cài vào hàng ngũ địch.

+ Chị ấy tính tình rất thật thà.

e) ngọn  tre, ngọn gió,, ngọn lửa, ngọn núi , ngọn 
đèn, ngọn sóng,  ngọn bút ,ngọn cờ . ngọn chông, ngọn nguồn.

Bài   2: Tìm các danh từ có tiếng  “con”trong đó có 5 từ chỉ người, 5 từ chỉ con vật, 5 từ chỉ sự vật.

Đáp án:

Có nhiều đáp án, sau đây là đáp án minh hoạ.

· 5 danh từ chỉ người: con trai, con gái, con dâu, con rể, con nuôi…

· 5 danh tù chỉ con vật: con trâu, con bò, gà con, lợn con, mèo con…

· 5 danh từ chỉ sự vật: con mắt, con ngươi, con thuyền, bàn con, bát con…

Bài 3 : 

a) Tìm 5 danh từ là từ đơn : gà, chó, tre, xe, tủ, chè.

b) Tìm 5 danh từ là từ ghép tổng hợp: quần áo, nhà cửa, máy móc, đồi núi, ruộng nương.

c) Tìm 5 danh từ là từ ghép phân loại: bát sứ, thuyền nan, thuyền tôn, ghế nhựa, xe đạp, nhà lá, …

Dạng 3: Tìm các danh từ có dạng đặc biệt và tích hợp kiến thức các môn học hoặc tìm danh từ  theo nghĩa của chúng .

Bài  1: Tìm 5 danh từ vừa có thể là danh từ chung, vừa có thể là danh từ riêng. Đặt câu với mỗi từ đó.

Đáp án:

1. Có nhiều đáp án, sau đây là đáp án minh hoạ.

· 5 từ vừa là danh từ chung, vừa là danh từ riêng:

+ đầm sen ( nơi trồng sen)/ Đầm Sen ( Khu vui chơi)

+ hoà bình ( không có chiến tranh)/ Hoà Bình ( tên tỉnh )

+ gà chọi ( một loại gà) / Gà Chọi( tên đìa điểm du lịch)

+ hàng gà ( nơi mua gà) / Hàng Gà ( tên một phố cổ)

· Những đầm sen toả hương thơn ngát.

Chủ nhật tới tôi sẽ đi thăm khu du lịch Đầm Sen.

· Chúng tôi mong muốn hoà bình trên toàn thế giới.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình lớn nhất nước ta.

· Mẹ đi ra hàng gà mua một con gà về thịt.

Nhà bạn ấy ở phố Hàng Gà. 

· Bố em mới mua một chú gà chọi rất đẹp.

Vịnh hạ Long có hòn Gà Chọi  rất nổi tiếng.

Bài   2: (  Số 2  năm 2015- Văn tuổi thơ dành cho học sinh Tiểu học  – NXBGD)

Tìm các danh từ  có nghĩa sau đây và đặt câu với mỗi từ tìm được đó.

a. Chỉ sự hiểu biết do trải qua công việc một thời gian dài.

   b) Đó là những ý nghĩa, suy nghĩ của con người nói chung.

c)Chỉ sức của con người có thể làm được công việc.

d)Chỉ người chuyên làm việc lao động trí óc và có kiến thức chuyên môn cần thiết cho các hoạt động nghề nghiệp của mình.

e)Dùng chỉ những hiểu biết có hệ  thống về sự vật,hiện tượng tự nhiên xã hội mà qua học hỏi tìm tòi mỗi người có được.

Đáp án :

a. kinh nghiệm: Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm sống.

b. tư tưởng:  Tư tưởng cậu ấy không ổn định.

c. khả năng: Cô ấy có khả năng nói thành thạo ba ngoại ngữ.

 d .trí thức : Gia đình bạn Lan là gia đình trí thức.

e) tri thức  : Chị Lan có vốn tri thức tự nhiên xã hội tốt lắm.

Bài 3 : Tìm các danh từ  có tiếng “ áo” để giải đố các câu sau ?

Áo  gì  từng sợi ấm êm?

Áo gì nụ nở trên nền vải tươi ?

Áo gì hôn lễ bạn ơi?

Áo  gì tên bắn vào người xem khinh ?

Áo gì không ngắn mà xinh ?

Aó  gì ngày trước xẻ mình làm tư ?

Áo  gì của các nhà sư ?

Áo  gì vải đẹp có từ Hà Đông ?

Áo gì mặc đi biển ,sông ?

Áo gì trời nắng thì không ra ngoài ?

Áo gì bằng lá ghép hoài?

Áo gì xưa rộng ít ai mặc vừa?

Áo gì là áo nhà vua ?

Áo gì bộ đội năm xưa rét về ?

Áo gì Nam Bộ hồn quê ?

Áo gì nằm ngủ dùng kê mái đầu ?

 Lưu ý : Ta thấy nghĩa của mỗi danh từ nằm ở nội dung đố.

Giải đố : áo len, áo hoa, áo cưới, áo giáp. áo  dài. áo tứ thân, áo cà sa, áo lụa. áo phao, áo mưa, áo tơi, áo tế, áo bào (áo long bào) áo trấn thủ, áo bà ba, áo gối.

Bài 4 : Tìm danh từ có  tiếng «  lá » để giải đố 

Lá gì nuôi máu đỏ hồng ?

Lá gì dùng chỉ người không sợ gì ?

Lá gì không cánh mà đi

Mọi miền đất nước quản gì nắng mưa ?

Lá gì phần phật gió đưa ?

Lá gì bầu cử trước giờ dùng đây ?

Lá gì xin phép cô thầy

Nghỉ học, cha( mẹ) kí ngay tên vào ?

Trong bơm xe có lá nào ?

Tránh tên  tránh đạn  bắn vào lá chi ?

Giải đố : lá phổi, lá gan, lá thư, lá cờ, lá phiếu ,lá đơn, lá gió, lá chắn.

 Tích hơp kiến thức loại từ : Những từ đó là từ ghép có nghĩa phân loại hay từ ghép có nghĩa tổng hợp?

Bài 5: Tìm danh từ có tiếng cây để giải đố;

Đống rơm còn gọi cây gì ?

Bộ đội ra trận cây gì trong tay?

Cây gì giúp tiếng hát hay ?

Cây gì thắp sáng để thay đèn dầu ?

Ngoài khơi dù   sóng bạc đầu

Cây gì không sợ, cho tầu nhìn đi  ?

Cây gì hình dáng chữ I

Đôi bờ nó nối, ta đi  tháng ngày?

Cây gì có lửa rất nguy

Ngày ngày cây ấy bơm tùy người mua?

Cây gì tiền có bốn mùa

Giúp anh giúp chị sớm trưa rút tiền?

 Giải đố : cây rơm, cây súng, cây đàn, cây nến, cây đèn biển.cây cầu , cây xăng. Cây rút tiền ATM( Cây tiền)

Với kiểu bài câu đớ như trên  Nếu HS đã học về từ nhiều nghĩa thì sau khi HS giải đố có thể lồng ghép nhận xét đó đều là từ   nhiều nghĩa chúng mang nghĩa  chuyển 

Bài 6:                                       Mái gì ?

Mái gì che nắng, che mưa?

Mái gì khua nước ,đẩy đưa con thuyền?

Mái gì khi trẻ thì đen?

Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?

Mái gì đã có lâu đời

Là nơi họp mặt vui chơi hội hè ?

Bài 7 :  Hãy xếp những  từ được gạch chân thành hai nhóm. Nhóm danh từ v à  nhóm không là danh từ.

Quê hương gần gũi yêu thương

Thương người viễn xứ  tha hương bước đường.

Đi xa luôn nhớ cố hương
Bạn đồng hương  nhớ vui buồn sẻ chia.

Hồi hương mỗi chuyến thăm quê

Xe qua hương lộ gồ ghề nghiêng chao.

Hương quan cổng xóm ra vào

Xưa bọn hương lý cường hào nạt dân.

Hương ước góp phần trị an

Láng giềng là bạn hương lân gần kề.

Dạ hương thơm ngát về đêm

Xạ hương chữa bệnh diệu kì lắm thay.

Hương phụ thuốc có vị cay

Nước ta hương liệu đó đây rất nhiều.

Phấn hương tạo nét đáng yêu

Vào chùa luôn thấy sớm chiêu khói hương.
Hương đồng gió nội thân thương

Giỗ tết ta thắp nén hương nguyện cầu.

Hương bài cây cỏ có dầu

Hương vòng một nén đốt lâu hết vòng.

H ư ơng h ỏa chỉ việc cúng vong

Hương án bàn để  ở trong n ơi th ờ.

Bao nhi êu từ có tiếng hương

X ếp  đúng từ loại cho tường  bạn ơi !

Đ áp án:

Nhóm là danh từ : quê hương, tha hương, cố hương, hương lộ, hương quan, hương lí, hương ước, hương lân, dạ hương, xạ hương,  hương phụ, hương liệu, phấn hương, khói hương, nén hương. 

( tha hương nơi xa lạ không phải quê hương ; hương quan  : quê hương quan hệ với người đi nxa .hương lân ; người  ở lân cận gàn ta.)

Nh óm kh ông ph ải danh từ : hồi hương(ĐT), đồng hương (trong cách dùng như trên là TT, cũng có trường hợp là DT VD :   Tôi  và nó  là đồng hương. )  

Bài 8 : Điền  từ có tiếng “cá”trong bài  sau  rồi ghi ra từ nào không phải là danh từ :

         Cá gì ?

Chắc biển cần may vá

Nên mới có ….

Mang danh là …..

Chẳng biết bay gì cả.

Đừng lầm tưởng ….

Treo lúc lỉu trên cây.

…. chỉ biết bơi

Nào biết phi biết chạy.

…bé tí tẹo

Đâu phần phật tung bay.

Chẳng biết viết ra sao

Mà lại là ….

 Không  giã gạo trắng muốt

Sao gọi là ….

Chẳng có vòi cuốn  mía

Vậy mà gọi ….

Biết phun màu dưới nước

Đúng …. không sai.

Đừng lầm tưởng lơ khơ

Tên … bạn  nhé.

Chắc học bài hay trốn

Nên mới gọi ….

Đừng lầm  gọi  cá  lợn

Mà đấy là ……

Dù là béo hay gầy

Đều gọi là ….

Không đuối nước bao giờ

Thế mà là …..

Chẳng có sừng để húc

Mà gọi là ……

Lão ….. ngang ngạnh

Đánh nhau bẹp cả đầu.

Không nghiến răng gọi trời

Vẫn gọi là…

Chớ ăn liều ….

Vì ngộ độc hiểm nguy.

Mắt đỏ hoe  khóc bạn

Là …. nghĩa tình.

Mang vũ khí bên mình

Rành rành chàng …..

Tên gọi  nghĩa  hạt vừng

Đúng ….. bạn ơi.

Cùng nhau xem bóng đá

Chớ … mất vui.

 …  mà chém thớt

 Là  làm khổ nhiều người !

Tên như tre mới mọc

Đúng là  chàng  ….

Lượn lờ bắt cung quăng

Không sai  là   …..

Tên như loại bánh ngon

 Con ….. bạn ạ.

Thân hình ai chắc lẳn

Bảo mình ….. đen

Đúng là thím …..

Tên gọi mùa cốm nếp.

Làm bài vui ra phết 

Bạn có điền đúng không ?

+ Đáp án ( Theo thứ tự điền )

cá kim, cá chim, cá quả, cá ngựa, cá cờ, cá chép, cá chày, cá voi, cá mực, cá rô, cá chuồn, cá heo, cá mập, cá đuối, cá bò, cá trê, cá cóc, cá nóc, cá dói, cá kiếm, cá mè,cá cược( cá độ), giận cá, cá măng , cá vàng,cá trôi, cá trắm, cá chim.
 + Những từ không phải là danh từ: cá cược( cá độ ), giận cá :  là động từ.
Bài 9:  Kể tên 10 danh lam thắng cảnh ở Việt Nam và nói rõ các địa danh đó thuộc tỉnh, thành phố nào.( Bài  có nội dung tích hợp đòi hỏi cả kiến thức Tiếng Việt và kiến thức TNXH)

Đáp án:. Có nhiều đáp án, sau đây là một số đáp án minh hoạ.

- Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.

- Khu du lịch Tuần Châu thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Bãi biển Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá.

- Bãi biển Đồ Sơn thuộc tỉnh Hải Phòng.

- Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình.

- Khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình.

- Khu du lịch Bà Nà thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Cố đô Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thị trấn Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai.

- Bãi biển Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà.

Bài 10 : Kể tên 10 anh hùng dân tộc, đặt câu nói về mỗi người đó.( Bài tích hợp kiến thức Tiếng Việt và kiến thức Lịch sử.)

.

Đáp án :  Có nhiều Đáp án, sau đây là một số đáp án minh hoạ:

- Các anh hùng dân tộc: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Bác Hồ, La Văn Cầu, Tô Vĩnh Diện, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Thị Tuyển, Mạc Thị Bưởi, Võ Thị Sáu…

+ Hai Bà Trưng là những phụ nữ anh hùng của dân tộc.

+ Ngô Quyền chỉ huy quân ta đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

+ Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

+  La Văn Cầu đã tự chặt đứt tay khi bị thương .

+  Tô Vĩnh Diễn đã lấy thân mình chèn pháo.

+ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết.

+ Nguyễn Đức Cảnh quê ở Thái Bình.

+ Tô Hiệu  bị giam ở nhà tù Sơn La.

+ Ngô thị Tuyển đã vác hai hòm đạn trên vai.

+ Võ Thị Sáu đã dũng cam hi sinh khi vừa 16 tuổi.

Dạng  4: Tìm các danh từ điền vào chỗ chấm trong câu kết hợp giải nghĩa  danh từ  đã chọn .

Bài   1: Tìm các danh từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành khổ thơ sau  trong bài Hành trình của bầy ong :

“………giong ruổi trăm miền

Rù rì………. nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với………….

………nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

Nếu………có ở trời cao

Thì ………..cũng mang vào mật thơm.”


NGUYỄN ĐỨC MẬU

 Chú ý : với văn bản  đề đã xác định tên tác phẩm và tác giả thì yêu cầu phải điền đúng như văn bản gốc.  

Đáp án : Điền như sau:

 “Bầy ong giong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

Nếu hoa có ở trời cao

Thì  bầy ong cũng mang vào mật thơm.”

Bài  2: Tìm các danh từ chỉ hiện tượng và khái niệm điền vào chỗ chấm trong các câu và giải thích ngắn gọn nghĩa của những danh từ đó.

a. Thảm hoạ…….đã làm nước Nhật thiệt hại to lớn.

b. Những………ấm áp xua tan màn……….dày đặc.

c. Trong mưa xuất hiện những……… long trời, lở đất.

d. Chúng tôi phản đối…..và mong muốn hoà bình.

e.  Hàng năm các tỉnh miền Trung thường xảy ra ……..

f. …..nhiều làm ruộng đồng khô hạn và nứt nẻ .

Đáp án :.Các từ cần tìm là: 

a. sóng thần: Nước biển dâng cao cùng lốc xoáy.

b. tia nắng: Mặt trời toả sang chiếu xuống trái đất.

sương mù: Hơi ẩm làm không nhìn thấy được

c. tiếng sấm: Các tia lửa điện phóng ra trên không trung.

d. chiến tranh: Trong xã hội xuất hiện bạo lực, khủng bố.

e. lũ lụt: Mưa nhiều gây ngập  nước kéo dài.

f. Nắng.: ánh sáng trực tiếp từ mặt trời tỏa ra.

Bài 3: Điền các danh từ riêng vào chỗ chấm sau:

Ở tỉnh ……có  khu di tích lịch sử……,…thờ Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo là  các vị anh hùng dân tộc . …… đã từng về  thăm khu di tích Người đã đọc và dịch bia ở ………Tỉnh ….. còn có  ……. nơi đây xưa kia đã từng tổ chức nhiều kì thi hội. 


Đáp án: Thứ tự các từ cần điền( yêu cầu viết hoa đúng quy tắc chính tả )

Hải Dương, Côn Sơn, Kiếp Bạc, Bác Hồ, Côn Sơn, Hải Dương, Văn Miếu Mao Điền. 

Dạng 5:  Hình thức trắc nghiệm để phân biệt các danh từ

Bài 1: Chọn A, B hay C?

a. Danh từ nào dưới đây là danh từ riêng chỉ tên người:

A. Thu Hà     B. Dế Mèn     C. cả A và B đều đúng.

b. Danh từ nào dưới đây là danh từ riêng chỉ tên địa lý:

c. Danh tù nào dưới đây không phải là danh từ chỉ người:

A. Học sinh     B. trường học         C. bạn học

d. Danh từ nào đươi đây không phải  là danh từ chỉ đìa lý: 

A. Núi Ba Vì          B. Vườn hoa             C. Hồ Tây. 

e) Danh từ nào sau đây là danh từ trừu tượng ?

A. mắt na                 B. tinh thần            C. cánh hoa

Bài 2 : Nối từ ở cột A với nhận xét ở cột B cho phù hợp.

	B

	a. Danh từ chỉ khái niệm

	b. Danh tù chỉ người

	c. Danh tù chỉ sự vật

	d. Danh từ chỉ đơn vị 

	e. Danh từ chỉ hiện tượng

	A

	1.  bộ đội, bố, bà, cháu.

	2. doanh trại, sách, vở, bút.

	3.  cánh, cái, quyển.

	4. sương mù,sấm, 

	5. hạnh kiểm


Đáp án: 1-b ; 2- c ; 3- d; 4-e;  5-a
Bài 3 : Hãy  bỏ những từ không phải là danh từ có  trong mỗi dòng sau đây :

A. niềm vui,  sáng kiến, cuộc sống , cây dừa, buồn , dòng sông, con dao, cái kéo, đạo đức, phân vân.

B. chuột đàn, kiến gió, ghế, rau dền, mồng tơi,   cơn mưa ,  cơn bão,  trận động đất. cuộc chiến tranh, đớp, ngủ, môn đạo đức.

C.  nhà sàn , nhà rông, cống lù, chỉ khâu,  hỏi thăm, chia buồn, áo phao, áo mưa, rơm nếp. mòn dần, trưởng thành.

Đáp án : 

 Dòng A bỏ các từ :  buồn, phân vân

 Dòng  B bỏ các từ : đớp, ngủ

Dòng C  bỏ các từ : hỏi thăm, chia buồn, mòn dần,  trưởng thành.
 Dạng 6: Bài tập lồng ghép viết  theo mẫu câu có  lồng ghép chức vụ câu gắn với từ loại  danh từ .

Xin cùng nhau tìm hiểu  lại các  kiểu câu  được giới thiệu trong chương trình TH .
    GV hỏi :Các kiểu câu: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Khác nhau như thế nào?

 Trả lời : PGS tiến sĩ Đỗ Việt Hùng – Khoa ngữ văn ĐHSP Hà Nội I trả lời

Ba kiểu câu: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Là ba kiểu câu kể cơ bản. Về mặt ngữ pháp ba kiểu câu nói trên khác nhau chủ yếu ở vị ngữ:

· Câu kể Ai làm gì? Có vị ngữ là động từ, chủ ngữ thường là danh từ chỉ người hay động vật.

· Câu kể Ai thế nào? Có vị ngữ là tính từ, động từ chỉ trạng thái hoặc cụm chủ vị.

· Câu kể Ai là gì? Có vị ngữ là tổ hợp của từ « là” với danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm chủ vị.

· Vì mỗi kiểu câu nói trên có đặc điểm cấu trúc riêng nên phải dạy riêng từng kiểu câu thì mới xác định chủ ngữ, vị ngữ dễ dàng được.

· Về chức năng giao tiếp mỗi kiểu câu trên thích hợp với một chức năng khác nhau:
· Câu kể Ai là gì? Dùng để định nghĩa, giới thiệu, nhận xét. VD: Đây là bạn Nam. Bạn Nam là lớp trưởng lớp tôi…
· Câu kể Ai làm gì? Dùng để kể về hoạt động của người, của động vật hoặc tĩnh vật được nhân hóa. 

· Câu kể Ai thế nào? Dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật.

                                                   Đỗ Việt Hùng
 Từ những nội dung tiến sĩ trả lời ở trên nên theo tôi  các bạn khi dạy luyện từ và câu luôn nhớ gắn kết nội dung biện pháp nhân hóa giúp HS xác định sự vật được nhân hóa  vì nó gắn bó hữu cơ với xác định từ loại Động từ chỉ hoạt động. Khi xác định đúng động từ chỉ hoạt động hay động từ chỉ trạng thái lại liên quan đến việc xác định mẫu câu kể : Ai làm gì ? và câu kể Ai thế nào ?

 VD :  Chị mây bay  qua khắp các vùng miền .- đây là câu Ai làm gì ? Vì Mây đã được nhân hóa nên động từ “bay” là động từ chỉ hoạt động. 

 Nhưng câu : Mây bay qua khắp các vùng miền. – đây là câu kể Ai thế nào? Vì “bay”  là động từ chỉ trạng thái lí do khi này “mây” không  được nhân hóa  

 Cung cấp kiến thức về biện pháp nhân hóa và các kiểu cấu trúc câu gắn với chức năng giao tiếp khác nhau sẽ giúp ích rất lớn cho việc phát triển các kĩ năng nói viết của học sinh góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Việtở Tiểu học.

Bài tập 1:  Hãy viết mỗi kiểu câu 4 câu theo mẫu với kết cấu CN- VN tương ứng như sau và yêu cầu ghi rõ bộ phận chủ ngữ vị ngữ trong mỗi câu.

 Ai là gì ?

 Danh từ - là danh từ.

Ba em /  là bộ đội.

 CN           VN

Mẹ em / là giáo viên giỏi.

 CN               VN

Chim công/  là loài chim quý.

CN                       VN 

Mưa / là một hiện tượng thiên nhiên.

CN                  VN

 Ai làm gì ?

 Luôn nhắc học sinh động từ trong mẫu câu này phải là động từ chỉ hoạt động của người , hoạt động của con vật hoặc hoạt  động của các tĩnh vật  được nhân hóa , hay hiện tượng thiên nhiên  được nhân hóa.

Danh từ - động từ

 Bố em / đi cày.

 CN           VN

Cô giáo/ giảng bài thật dễ hiểu.

CN                  VN

Anh Đóm /đi gác suốt đêm.

        CN                VN

Bác xe lu /   lăn đều đều trên đường.

  CN                         VN

Chị Mây /  bay qua muôn trùng ngọn núi.

CN                            VN 

B ác mặt tời / tỏa ánh nắng .

CN                        VN

Lão lũ ác / đã quét sạch nhà cửa.

CN                            VN

Ai thế nào ?

Danh từ  - tính từ.

Bông hoa phong lan/ thật đẹp.

  CN                                   VN

Ông mặt trời / đỏ rực.

   CN                  VN 

Mấy học sinh này/ ngoan.

            CN                   VN

Danh từ  - động từ

Luôn nhắc học sinh động từ nằm trong mẫu câu này là động từ chỉ trạng thái  của người hoặc của  con vật, của các  tĩnh  vật khi không nhân hóa.

Tôi /   ngủ  say từ tối tới sáng.

CN            VN

Bên thềm, mèo /  ngủ say sưa.

             CN            VN 

Xe lu /   lăn bánh chậm chạp trên đường.

CN               VN

Lá cờ/ tung bay .

Thác nước/ đổ ào ào.
2.5 Kết quả đạt được :
Tập hợp số liệu GV của  3 cụm trường đã tham gia học và dự khảo sát đánh giá kết quả.
 Phần thăm dò ý kiến
	Nội dung
	Các phương án lựachọn
	Kết quả lựa chọn
	Tỷ lệ %

	Hình thức tổ chức  chuyên đề và tài liệu phục vụ GV
	A. Rất phù hợp
	207
	100%

	
	B. Bình thường
	0
	

	
	C.Không phù hợp
	0
	

	Nội dung

chuyên đề
	A. Thiết thực, hiệu quả
	207
	100%

	
	B. Bình thường, không hiệu quả
	0
	

	
	C. Không thiết thực, không hiệu quả.
	0
	

	Ý kiến tham gia bổ sung .
	- Có 36  ý kiến  tham gia góp ý cần có nhiều bài tập hơn để giáo viên được luyện tập nhiều hơn nữa. 

- Có 171 ý  kiến nhân xét thêm:  nội dung chuyên đề rất chi tiết thuận lợi cho việc học bồi dưỡng và lưu trữ để ôn tập lại khi cần thiết.
	17,4%

82,6 %


	Nội dung bồi dưỡng tiếp theo
	A. Nâng cao chất lượng dạy dạng toán : Dấu hiệu chia hết.
	85
	41,1 %

	
	 B.  Nâng cao chất lượng dạy nội dung Động từ.
	110
	53,1%

	
	C. Nâng cao kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học ở Tiểu học.
	12
	5,8  %


Phần kết quả 
 Bài khảo sát đánh giá kết quả  

( Thời gian làm bài 30 phút )

Bài 1
Viết 4 danh từ trừu tượng rồi đặt câu với mỗi danh từ đó.

Bài 2 
Hãy xác định từ loại cho mỗi từ được  được gạch chân sau

1.Tôi suy nghĩ mãi mà không làm được  bài toán.

2.Những phán đoán  của tôi về chị ta quả không sai.

3.Tôi dự định sẽ viết tiếp chuyên đề nữa.

4.Tôi quyết tâm thực hiện  những dự định đã đề ra .
5. Giấc ngủ say đã giúp tôi đỡ mệt mỏi.

6. Tôi ngủ say  quá sấm ầm ầm mà không biết.

7. Lan kỉ niệm tôi quyển sổ đẹp.

8, Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm tôi nhớ nhất.

9.   Cơn mưa ập đến làm tôi không kịp tới trường.

10.Cơn lũ đã cuốn phăng cả bè gỗ.

Bài 3: 
Hãy viết mỗi kiểu câu 2 câu theo mẫu với kết cấu CN- VN tương ứng như sau và yêu cầu ghi rõ bộ phận chủ ngữ vị ngữ trong mỗi câu.

a) Ai là gì ?

 Danh từ - là danh từ.

b) Ai làm gì ?

Danh từ - động từ

c) Ai thế nào ?

Danh từ  - tính từ.

Danh từ  - động từ
Kết quả từng cụm trường sau khi học

Cụm  trường khu Hồng Thái
	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TH HồngThái:14 GV
	
	
	
	1
	1
	6
	6

	TH Hồng Phong: 19 GV
	
	
	
	2
	1
	9
	7

	THTânPhong:22 GV
	
	
	
	2
	1
	15
	4

	TH Kiến Quốc : 20 GV
	
	
	
	
	2
	9
	9

	TH Ninh Hải: 21 GV
	
	
	
	2
	3
	8
	8

	Tổng:    96 GV 
	
	
	
	7
	8
	47
	34

	 Tỷ số % đạt ở mỗi loại điểm 
	
	
	
	7,3%
	8,3%
	48,9%
	35,5%


Cụm trường khu Hồng Dụ
	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	TH Hồng Dụ 13 GV
	
	
	
	
	1
	8
	4
	

	TH Vĩnh Hòa21 GV
	
	
	
	
	3
	9
	9
	

	TH Hiệp Lực 17 GV
	
	
	
	
	1
	6
	10
	

	TH Đồng Tâm  16 GV 
	
	
	
	1
	0
	6
	9
	

	Tổng:  67   GV
	
	
	
	1
	5
	29
	32
	

	Tỷ lệ % từng loại điểm 
	
	
	
	1,5%
	7,5%
	43,3%
	47,7%
	


Cụm trường khu  Nghĩa An

	Trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	TH Nghĩa An: 23 GV
	0
	0
	1
	2
	4
	9
	7
	

	TH Ứng Hòe  : 21GV
	
	
	1
	2
	2
	11
	5
	

	Tổng : 44 GV
	
	
	2
	4
	6
	20
	12
	

	Tỷ lệ % từng loại điểm 
	
	
	4,5%
	9,1%
	13,6%
	45,4%
	27,4%
	


Tập hợp kết quả bài kiểm tra sau khi học chuyên đề 3 cụm trường 

	 Cum trường
	Điểm

	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	 Hồng Thái : 96 GV 
	
	
	
	7
	8
	47
	34
	

	 Hồng Dụ :   67   GV
	
	
	
	1
	5
	29
	32
	

	Nghĩa An :  44 GV
	
	
	2
	4
	6
	20
	12
	

	Tổng 3 cụm : 207 GV
	0
	0
	2
	12
	19
	96
	78
	

	Tỷ lệ % từng loại điểm 
	
	
	0,9%
	5,8%
	9,3%
	46,3%
	37,7%
	


Đói chứng kết quả trước và sau khi học bồi dưỡng 
	Cụm trường
	Thời điểm
	Điểm

	
	
	<5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Cụm Hồng Thái

96GV
	Trước khi học
	7
	15
	43
	27
	4
	0
	0
	

	
	Sau khi học 
	
	
	
	7
	8
	47
	34
	

	Cụm Hồng Dụ

67GV
	Trước khi học
	1
	12
	19
	16
	16
	3
	0
	

	
	Sau khi học
	
	
	
	1
	5
	29
	32
	

	Cụm Nghĩa An

44GV
	Trước khi học
	3
	8
	11
	11
	11
	0
	0
	

	
	Sau khi học
	
	
	2
	4
	6
	20
	12
	

	207GV
Đối chứng số lượng
	Trước khi học
	11
	35
	73
	54
	31
	3
	0
	

	
	Sau khi học
	0
	0
	2
	12
	19
	96
	78
	

	Đối chứng tỷ lệ %
	Trước khi học
	5,3%
	16,9%
	35,4%
	26,1%
	14,9%
	1,4%
	0
	

	
	Sau khi học
	
	
	0,9%
	5,8%
	9,3%
	46,3%
	37,7%
	


( Biểu đồ )
Chỉ trong thời gian học bồi dưỡng 16 tiết trong đó có 8 tiết GV thực hành làm bài tập , nhờ phát huy tốt tính tích cực của người học chúng tôi khẳng định:Nội dung bồi dưỡng GV"Nâng cao chất lượng dạy nội dung danh từ." đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Hình thức tổ chức học bồi dưỡng GV với mô hình nhóm trường rất phù hợp với chủ trương chỉ đạo trong đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn hiện nay, tác động tích cực đến tinh thần tự học của mỗi GV.Tài liệu bồi dưỡng in tới từng GV không tốn kém mà rất phù hợp .GV trong nhóm trường có cơ hội chia sẻ những khó khăn, những tình huống trong quá trình giảng dạy để cùng nhau tìm cách giải quyết khoa học.Trong quá trình thực hành phát huy cao tính tích cực của GV tránh kiểu thuyết trình lý thuyết suông điiều đã từng tồn tại lâu nay trong học bồi dưỡng GV. Kết quả GV đã đáp  ứng tốt so với yêu cầu đề ra.Trước khi học bồi dưỡng tỷ lệ GV đạt từ điểm 7 trở lên là 42,6% thì sau khi học bồi dưỡng là  99%. Đặc biệt trước khi học không có giáo viên nào đạt 10 điểm thì sau khi học đã có  37,7 % đạt điểm 10.  

Thứ hai: Thực hiện áp dụng sáng kiến không tốn kém về kinh phí, bất kì nhóm trường nào đều cũng thực hiện được. Lợi ích thiết thực nhất là GV dạy các môn văn hóa được củng cố nâng cao kiến thức từ loại danh từ áp dụng giảng dạy phù hợp với dạy phân hóa đối tượng học sinh.
Thứ ba :Thông qua ý kiến  mà GV  lựa chọn nội dung bồi dưỡng tiếp theo cán bộ quản lý mỗi nhà trường có kế hoạch chuẩn bị kế hoạch, nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chính đáng của họ.Chúng tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý chuyên môn.Bản thân chúng tôi cũng được bổ sung những cách tư duy sáng tạo mà đồng nghiệp chia sẻ trong quá trình học bồi dưỡng.
2.6 Những hạn chế trong quá trình thực hiện .

Khi khảo sát , đánh giá  GV trước và sau khi học  chưa  được xếp theo đối tượng nên kết quả tính chính xác chưa cao.

Ví dụ  nên xếp như sau :  

Xếp nhóm 1: GV ít hoặc chưa tham gia dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 4; 5.

Xếp nhóm 2 : Giáo viên đã tham gia dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp4; 5  .

Nếu làm được như vậy kết quả chắc chắn sẽ chính xác hơn so với GV ngồi làm bài không phân nhóm.

2.7 Bài học kinh nghiệm 

Từ việc nhiều năm trực tiếp tham gia cùng bồi dưỡng HSG lớp 4; 5 cũng như trong quá trình tự bồi dưỡng thường xuyên chúng tôi thấy mảng kiến thức về từ loại là không hề đơn giản.Bài tập rất phong phú với nhiều nhóm bài.Dù đã tìm tòi làm khá nhiều bài xong đôi khi chúng tôi vẫn bất ngờ trước nhiều cách diễn đạt khác nhau của người ra đề hoặc trong nhiều trường hợp chuyển loại. Vì vậy trong quá trình giảng dạy cũng như quản lý chuyên môn chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi chú ý sưu tầm, tìm tòi đề bài, dựa vào những bài cơ bản để tự xây dựng nhiều đề bài phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi đúc rút tổng kết cách làm các bài chúng tôi tự chia thành những nhóm bài cơ bản có cách làm tương đối giống nhau để thuận lợi trong quá trình bồi dưỡng GV và  phục vụ bồi dưỡng HSG lớp4; 5. 

Đặc biệt chúng tôi thảo luận  cố gắng tìm trích dẫn những ngữ liệu từ SGKTH hoặc từ sách viết cho thiếu nhi để phù hợp với tâm lý khi GV vận dụng vào giảng dạy.
Việc tự xây dựng đề không phải quá khó nhưng cũng không dễ bởi vì người ra đề phải biết cách diễn đạt sao cho phù hợp thuận lợi .Người ra đề cũng cần biết đưa vào đề những yếu tố thực tế để liên hệ cuộc sống và tích hợp kiến thức củ các môn khác như đã trình bày .Muốn vậy người ra đề luôn cần có sự quan sát suy nghĩ lôgic giữa Tiếng Việt Tiểu học với thực tế và với các môn học khác. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
 Kết quả đạt được :

           -  Bằng sự đầu tư trí tuệ, thời gian tìm hiểu sâu sắc một nội dung cụ thể , phân tích chi tiết dẫn dắt từ đơn giản đến phức tạp chúng  tôi đã tìm cách giải quyết vấn đề đặt ra. Sau khi sử dụng  những ví dụ cụ thể ở SGK  và các bài tập theo CKTKN  chúng tôi tìm tòi  các bài tập có nội dung liên quan  từ loại nói chung và danh từ nói riêng thường gặp ở Tiểu học để làm phong phú hơn các nội dung liên quan ở nhiều tình huống nhiều cách diễn đạt mục đích giao tiếp chú ý đến trường hợp chuyển loại.


- Đặc biệt qua  tự học, tìm đọc các bài viết của đồng nghiệp trên Tạp chí Thế giới trong ta tại chuyên mục Nghiệp vụ Tiểu học và trong tạp chí Toán tuổi thơ 1 mục “Sang chơi nhà văn”, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ dành cho  cấp Tiểu học  đã củng cố kiến thức cho mình và làm rõ  kiến thức những phần mình còn mơ hồ. Bản thân  có cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy một nội dung cụ thể. 


- Chúng tôi được nghe những thông tin phản hồi nhanh nhất ngay ở từng bài tập không phải qua một bước trung gian nào, từ đó chuẩn bị nội dung trao đổi thống nhất kịp thời. Chúng tôi cũng học tập được nhiều kinh nghiệm hay của những GV thường xuyên dạy bồi dưỡng HSG từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và thực hiện nội dung bồi dưỡng GV.  


- Bản thân thêm một lần tìm hiểu kĩ hơn về Danh từ để phục vụ công tác quản lý chuyên môn . 

- Chúng tôi khẳng định nội dung vấn đề đặt ra phù hợp với lý luận về giáo dục ,phù hợp với chủ trương chính sách hiện hành về giáo dục đào tạo của nhà nước,phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị .

- Chúng tôi khẳng định việc tổ chức bồi dưỡng GV theo yêu cầu của họ qua phiếu thăm dò ý kiến năm học trước và áp dụng các giải pháp đã đáp ứng được nguyện vọng về nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Chúng tôi khẳng định mình đã thực hiện đúng định hướng của PGD&ĐT  về nội dung hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
-  Chúng tôi khẳng định  hình thức tổ chức chuyên đề, tài liệu phục vụ  khoa học thuận tiện trong khi GV học và tự học sau này   rất phù hợp với GV và các nhà trường. Vì vậy ngay sau khi triển khai sáng kiến tại cụm khu trường Hồng Thái chúng tôi đã nhận được  thư mời của BGH 6 trường trong huyện và cũng đã tiến hành thành công tại 6 trường đó nâng tổng số trường được học là 11 trường. GV ở mỗi cụm trường sau khi học đều rất hài lòng.
  Kết quả đạt được đối với GV  .

- GV được bồi dưỡng  sâu về nội dung từ loại danh từ. Đặc biệt  với phương châm luyện tập thực hành soi sáng lý thuyết GV  được giải quyết hệ thống bài tập từ đơn giản đến phát triển nâng cao trên chuẩn đáp ứng tốt việc GV dạy phân hóa đối tượng HS.

- Qua các bài tập thực hành  về chuyển loại danh từ sang các từ loại khác  giúp GV vững vàng tự tin khi dạy về danh từ.

- GV có  sự  nhìn nhận đa chiều về danh từ một nội dung khó trong mạch kiến thức về từ loại mà mọi người hay vướng mắc khi dạy đặc biệt khi dạy BDHSG.

- Với những GV ít dạy bồi dưỡng HSG thì đây là một dịp bổ sung kiến thức thiết thực kịp thời.


- GV được cung cấp  tư liệu phong phú gần gũi với học sinh sử dụng thuận tiện trong học buổi 2 không mất thời gian tìm tòi.Vận dụng những hiểu biết trong dạy bồi dưỡng HSG 4,5 .Giúp GV thuận lợi trong việc luyện tập thực  hành về danh từ và một số nội dung khác liên quan  cần tích hợp như mẫu câu , chủ ngữ trong câu , quy tắc viết hoa danh từ riêng ....đảm bảo dạy học phân hóa đối tượng HS.


- Tác động tích cực  đến GV về tinh thần tự học .

2. Khuyến nghị  
- Đối với các tổ chuyên môn : 

Các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả tránh hình thức tiếp tục thảo luận về những nội dung từ loại .

 Dự giờ đánh giá việc vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy đảm bảo phân hóa đối tượng học sinh.
· Đối với mỗi nhà trường :

Tiếp tục duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn, làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên.
Kiểm tra đánh giá phần GV luyện tập tại tài liệu đã học coi đây là minh chứng cho việc học bồi dưỡng.

- Đối với Phòng Giáo dục

       Khi thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện phần thi kiểm tra năng lực GV tăng cường  bài tập toán cùng với các bài tập Tiếng Việt nâng cao trong đó  có nội dung từ loại  để đánh giá năng lực GV.Khi đánh giá trình độ đội ngũ cần xét bằng nhiều chứng cứ không chỉ căn cứ vào bằng cấp. 

Khi đánh giá công tác BDGV cần chú ý đến tiêu chí sự hài lòng của GV, tránh việc hình thức.

      Những trường có nội dung và hình thức tổ chức bồi dưỡng GV đạt hiệu quả cao PGD giới thiệu với cấp học để các trường tham khảo.

      Động viên những cá nhân tâm huyết với chuyên môn có nội dung bồi dưỡng GV thiết thực hiệu quả .
.

Trên đây là bản mô tả sáng kiến : Bồi dưỡng giáo viên :  «  Nâng cao chất lượng dạy nội dung danh từ » mà chúng tôi đã thực hiện tại  3 cụm trường với tổng sô 11 trường Tiểu học trong huyện Ninh Giang. Chúng tôi kính mong nhận được sự quan tâm động viên của  hội đồng khoa học các cấp đánh giá, bổ sung để công tác bồi dưỡng giáo viên  đạt hiệu quả cao hơn trong những năm học tiếp theo. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ! 
                                                   Hồng Thái, ngày 01 tháng 3 năm 2016
                                                                        Tác giả
                                              Trịnh Thị Nhung  ;  Nguyễn Thị Lan Anh 
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